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	PHỤ LỤC CHUYÊN MÔN VÀ MINH CHỨNG SẢN PHẨM 


	Tên đề tài: 



	Tham gia thực hiện

	TT
	Học hàm, học vị,

Họ và tên
	Chịu trách nhiệm
	Điện thoại
	Email

	1. 
	PGS. TS. Nguyễn A
	Chủ nhiệm
	0909123456
	abc@gmail.com

	2. 
	
	Thư ký
	
	

	3. 
	
	Tham gia
	
	

	4. 
	
	Tham gia
	
	

	5. 
	
	Tham gia
	
	

	6. 
	
	Tham gia
	
	

	7. 
	
	Tham gia
	
	

	8. 
	
	Phối hợp
	
	

	9. 
	
	Phối hợp
	
	

	10. 
	
	Phối hợp
	
	





	
	PHỤ LỤC CHUYÊN MÔN & MINH CHỨNG SẢN PHẨM 



	Tên đề tài 



	
	Ngày ... tháng ...... năm ....
Chủ nhiệm

(Họ tên và chữ ký)





MỤC LỤC
1. Phụ lục chuyên môn (nếu có)
2. Phụ lục sản phẩm
Phụ lục a: Minh chứng ấn phẩm khoa học (gồm: kỷ yếu hội thảo khoa học, báo cáo nhánh và chuyên đề, báo cáo xử lý kết quả điều tra, khảo sát thực tiễn, ấn phẩm đã công bố, xuất bản trong quá trình thực hiện đề tài/dự án...)
Phụ lục b: Minh chứng đăng ký sở hữu trí tuệ, sản phẩm ứng dụng (gồm báo cáo về kết quả thử nghiệm hoặc ứng dụng các sản phẩm KH&CN của đề tài/dự án (thiết bị, công nghệ, quy trình công nghệ,...), ý kiến nhận xét của người sử dụng và các tài liệu về đo đạc, kiểm tra, đánh giá thử nghiệm các sản phẩm KH&CN của đề tài/dự án của các Cơ quan đo lường thử nghiệm có thẩm quyền (của các Phòng thí nghiệm chuyên ngành, các Trung tâm kỹ thuật, Trung tâm đo lường, Cơ quan giám định kỹ thuật,...); bản vẽ thiết kế (đối với sản phẩm là thiết bị), các số liệu điều tra, khảo sát gốc, sổ nhật ký hoặc sổ số liệu gốc của đề tài/dự án...
Phụ lục c: Minh chứng kết quả đào tạo
1. DANH SÁCH BÀI BÁO KHOA HỌC XUẤT BẢN TRÊN TẠP CHÍ CHUYÊN NGÀNH

	TT
	Năm
	Thông tin tạp chí
	Tên bài báo
	Tên các tác giả
	Tác giả chính
	Tác giả thuộc VNU
	Bài báo là sản phẩm của đề tài/ dự án*
	Thuộc lĩnh vực
	Điểm IF
	ISSN
	Link bài báo (nếu có)

	
	
	Tên tạp chí
	Vol, No, pp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I. Bài báo trên tạp chí Quốc tế thuộc danh sách SCI (http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=K)

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II. Bài báo trên tạp chí Quốc tế thuộc danh sách SCI-Expanded (http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=D)

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III. Bài báo trên tạp chí Quốc tế thuộc danh sách SSCI (http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=J )

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV. Bài báo trên tạp chí Quốc tế khác thuộc ISI 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	V. Bài báo trên tạp chí Quốc tế NGOÀI ISI 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VI. Bài báo trên tạp chí Quốc gia thuộc danh sách học hàm (ghi rõ ISSN)

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


2. DANH SÁCH BÀI BÁO ĐĂNG TOÀN VĂN TRÊN KỶ YẾU HỘI NGHỊ, HỘI THẢO

	TT
	Năm
	Thông tin Hội nghị
	Tên bài báo
	Tên các tác giả
	Tác giả thuộc VNU
	Bài báo là sản phẩm của đề tài/ dự án
	Thuộc lĩnh vực

	
	
	Tên Hội nghị
	Thời gian, nơi tổ chức
	
	
	
	
	

	I. Hội nghị quốc tế

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II. Hội nghị quốc gia

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


3. TÀI SẢN TRÍ TUỆ
	STT
	TÁC GIẢ
	TÊN ĐƠN ĐĂNG KÝ
	XUẤT XỨ (**)
(Mã số đề tài/ chương trình/ dự án)
	NGÀY NỘP ĐƠN
	SỐ ĐƠN
	Loại đơn 
(sáng chế, giải pháp hữu ích, nhãn hiệu công nghiệp, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, bản quyền tác giả)
	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
(thẩm định nội dung/ thẩm định hình thức/ Cấp bằng)
	SỐ BẰNG (Nếu đã được cấp bằng)
	ĐỐI TÁC CHUYỂN GIAO
	HÌNH THỨC CGCN (Thành lập doanh nghiệp, bán li-xăng…)
	DOANH THU (Triệu đồng)
	GHI CHÚ

	 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 …
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


4. KẾT QUẢ ĐÀO TẠO VÀ NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ
	TT
	Họ và tên
	Năm tốt nghiệp
	Nơi cấp bằng
	Tên luận án
	Người hướng dẫn
	Sản phẩm của đề tài/ dự án
	Ghi chú

	I. Tiến sỹ

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II. Thạc sỹ

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III. Cử nhân/ Kỹ sư

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.  Người được cử đi trao đổi HTQT về KH&CN

	TT
	Tên người được cử đi
	Thời gian
	Địa điểm 
	Nội dung trao đổi
	Kết quả thu được
	Sản phẩm của đề tài/ dự án
	Ghi chú

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Đại học Quốc gia


Thành phố Hồ Chí Minh


h





�Chí Minh





TP.HCM, tháng .. năm ….





Đại học Quốc gia


Thành Phố Hồ Chí Minh


h





�Chí Minh





TP.HCM, tháng .. năm ….
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